
1
Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Hồng 
Anh

Đồ chơi trẻ em HQ.20.00.0012

2 Công ty CP Tiêu chuẩn Việt Bình đun nước nóng HQ.20.00.0020
3 Công ty TNHH Sanaky Việt Nam Tủ đông, tủ mát HQ.21.18.0049
4 Công ty TNHH Sanaky Việt Nam Tủ đông, tủ mát HQ.20.13.0049
5 Công ty TNHH Sanaky Việt Nam Tủ đông, tủ mát HQ.20.17.0049
6 Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ Dây cáp điện HQ.20.01.0058
7 Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ Dây cáp điện HQ.21.00.0058
8 Công ty TNHH Song Long Đồ chơi trẻ em HQ.20.00.0067
9 Hợp tác xã Song Long Mũ bảo hiểm HQ.20.00.0070

10 Công ty CP cơ điện Trần Phú Dây cáp điện HQ.20.00.0075
11 Công ty TNHH Thiết bị điện LIOA Dây cáp điện HQ.20.00.0098
12 Công ty CP điện cơ Hải Phòng Quạt điện HQ.20.00.0117

13
Công ty TNHH MTV Đầu tư và PTCN 
Sơn Tùng

Mũ bảo hiểm HQ.20.00.0121

14 Công ty CP Tam Kim Quạt điện HQ.20.00.0123
15 Công ty CP Long Tài Hưng Yên Mũ bảo hiểm HQ.21.00.0124
16 Công ty CP Prime Trường Xuân Bình đun nước nóng HQ.20.00.0125

17
Công ty TNHH SX&XNK Super Thái 
Dương

Đèn Led HQ.20.00.0126

18
Công ty TNHH Sản xuất & thương mại 
quạt điện Việt Nam

Quạt điện HQ.20.00.0132

19 Cơ sở mũ bảo hiểm Minh Thảo Mũ bảo hiểm HQ.20.00.0133

20
Công ty TNHH SX&TM Tổng hợp Anh 
Dũng

Mũ bảo hiểm HQ.20.00.0134

21
Công ty CP Thương mại thiết bị Đa 
ngành

Đồ chơi trẻ em HQ.20.00.0135

22 Công ty CP Tập đoàn Fravi Việt Nam Thanh nhôm định hình HQ.20.00.0138

23 Sang Jin Electric Wire Co.,Ltd Dây cáp điện HQ.20.00.0139

24
Công ty TNHH Điện cơ điện tử Việt 
Nhật

Quạt điện HQ.20.00.0141

25 Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam Dây cáp điện HQ.20.00.0142

26
Công ty CP Bóng đèn Phích nước 
Rạng Đông

Đèn Led HQ.21.00.0143

27
Công ty TNHH Dây cáp điện Minh 
Hiển

Dây cáp điện HQ.20.00.0145

28 Công ty CP Đồ chơi An toàn Việt Đồ chơi trẻ em HQ.20.00.0147

29
Công ty TNHH MTV Quạt điện Việt 
Nam

Quạt điện HQ.20.00.0149

30 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà Đồ chơi trẻ em HQ.20.00.0153

31 Công ty TNHH Hải Linh Xăng E5 HQ.21.02.0156
32 Công ty TNHH Hải Linh Xăng E5 HQ.21.01.0156
33 Công ty TNHH Dây điện Sangjin Dây cáp điện HQ.20.00.0157
34 Công ty TNHH Nhật Linh Quạt điện HQ.20.00.0159

35
Công ty TNHH Công nghệ Francool 
Việt Nam

Dầu nhờn đốt trong HQ.20.00.0160

36
Công ty TNHH TM & DV Tân Hữu 
Phát

Mũ bảo hiểm HQ.20.00.0161

37
Shantou Xieran Plastic Product 
Co.,Ltd

Đồ chơi trẻ em HQ.20.00.0162

38 Công ty TNHH Lọc Hoá Dầu Nghi sơn Xăng, DO HQ.20.00.0129

39 Công ty Xăng dầu B12 Xăng E5 HQ.21.00.0163
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